
STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
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1 9023 16
NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG 
CHUẨN 05/08/2005 Nam 9-Tinh 5.5 9 8.5 8.5 0 37 40

2 9060 18 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 19/10/2005 Nam 9-Tinh 6.25 7.5 8 7.5 0 36 36.75

3 9126 21 TRẦN THỊ PHƯƠNG THƯ 19/04/2005 Nữ 9-Tinh 5 6.5 8.25 0 0 33 19.75

4 9145 22 LƯƠNG MINH TUỆ 25/01/2005 Nam 9-Tinh 6 7 8.25 4 0 35.5 29.25

5 9148 22 PHAN THỊ CẨM VÂN 17/07/2005 Nữ 9-Tinh 7.5 7.25 7.5 2 0 37.25 26.25

6 9201 25 VƯƠNG GIA THỊNH 21/03/2005 Nam 9-Tinh 7.25 8.5 9.25 7 0 41.5 39

7 9205 26 YU HUỲNH TRÂN TRÂN 25/02/2005 Nữ 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

8 92376 1 TRẦN CÁT TÂM AN 11/05/2005 Nữ 9-Tinh 5.25 2.5 1.75 1.25 0 16.5 12

9 92393 2 ĐINH XUÂN ANH 21/05/2005 Nam 9-Tinh 6.75 9.5 8.75 6.75 0 40.5 38.5

10 92395 2 ĐOÀN ĐÀO QUỲNH ANH 08/02/2005 Nữ 9-Tinh 7.25 8 8.75 2.5 0 40 29

11 92404 2 HUỲNH CAO NHẬT ANH 07/05/2005 Nữ 9-Tinh 5.5 7.25 4.25 1.5 0 26.75 20

12 92425 3 NGUYỄN HẢI ANH 28/02/2005 Nữ 9-Tinh 7.5 8.25 9 2 0 41.25 28.75

13 92433 3
NGUYỄN LÂM PHƯƠNG 
ANH 11/11/2005 Nữ 9-Tinh 8 8.5 7.75 3 0 40 30.25

14 92443 4 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 08/03/2005 Nữ 9-Tinh 7.25 9.75 8.25 7 0 40.75 39.25

15 92452 4 NGUYỄN YẾN ANH 26/03/2005 Nữ 9-Tinh 7.5 5.75 4 2.25 0 28.75 21.75

16 92484 5
NGUYỄN THÁI THIÊN 
BẢO 09/09/2005 Nam 9-Tinh 7.75 8.75 6 3 0 36.25 28.5

17 92510 6
ĐẶNG NGỌC TRƯỜNG 
CHINH 05/12/2005 Nam 9-Tinh 7.5 8.75 8.75 4.75 0 41.25 34.5

18 92526 7 BÙI THÀNH ĐẠT 12/08/2005 Nam 9-Tinh 7 8.25 8.25 1.5 0 38.75 26.5

19 92529 7 HUỲNH QUỐC ĐẠT 23/04/2005 Nam 9-Tinh 7.25 8.25 10 5.25 0 42.75 36
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20 92545 8 NGUYỄN CÔNG TRÍ ĐỨC 08/11/2005 Nam 9-Tinh 5 5.5 8 2 0 31.5 22.5

21 92552 8 TÔN KIM DUNG 11/03/2005 Nữ 9-Tinh 6 4.5 8 1.75 0 32.5 22

22 92557 8 NGUYỄN HỒ TRÍ DŨNG 14/12/2005 Nam 9-Tinh 7.25 8.25 7.5 4.5 0 37.75 32

23 92563 9 PHẠM LÊ BÁ DƯƠNG 30/10/2005 Nam 9-Tinh 7 7 8 3.5 0 37 29

24 92570 9 MAI TRẦN AN DUYÊN 02/12/2005 Nữ 9-Tinh 6.5 6.25 8.75 3 0 36.75 27.5

25 92586 10 NGUYỄN THỊ THANH HÀ 01/01/2005 Nữ 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

26 92609 11
NGUYỄN PHẠM HIẾU 
HẠNH 02/04/2005 Nữ 9-Tinh 6 7.5 7.75 3.25 0 35 27.75

27 92628 11
NGUYỄN VĂN PHI 
HOÀNG 23/10/2005 Nam 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

28 92633 12 NGUYỄN KHẢI HUÂN 04/11/2005 Nam 9-Tinh 6 7.75 6.25 4 0 32.25 28

29 92651 12 HOÀNG NGÔ PHÚC HUY 22/06/2005 Nam 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

30 92654 12 LÂM ĐẠO HUY 29/11/2005 Nam 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

31 92702 14
NGUYỄN TRẦN VĨNH 
KHANG 16/01/2005 Nam 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

32 92710 15 LÊ NHÃ KHANH 13/10/2005 Nữ 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

33 92731 16 TRỊNH QUỐC KHÁNH 03/01/2005 Nam 9-Tinh 7.75 9.25 9.5 5.75 0 43.75 38

34 92817 19
TRẦN ĐẶNG PHƯƠNG 
LINH 18/12/2005 Nữ 9-Tinh 6.25 7.75 4.5 2.75 0 29.25 24

35 92830 20 TRẦN NGỌC LONG 23/05/2005 Nam 9-Tinh 5 8.5 8.75 5.25 0 36 32.75

36 92841 20 NGUYỄN XUÂN MAI 11/02/2005 Nữ 9-Tinh 6 4.75 8 1.25 0 32.75 21.25

37 92937 24 NGUYỄN BẢO NGỌC 06/05/2005 Nữ 9-Tinh 8.25 8.75 9.25 6.5 0 43.75 39.25

38 92955 25
LÊ TRẦN PHƯƠNG 
NGUYÊN 30/12/2005 Nữ 9-Tinh 8 8.25 5.5 4.75 0 35.25 31.25

39 92962 25 PHẠM TRỌNG NGUYÊN 03/07/2005 Nam 9-Tinh 7.5 9.25 9.25 6 0 42.75 38
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40 92980 26 NGUYỄN BÁ NHẬT 01/11/2005 Nam 9-Tinh 5.25 5.75 5.75 1.75 0 27.75 20.25

41 93004 27 NGUYỄN THẢO NHI 31/10/2005 Nữ 9-Tinh 5 6.25 4.25 3.5 0 24.75 22.5

42 93020 28 LÊ THỊ CẨM NHIÊN 07/11/2005 Nữ 9-Tinh 7.25 9.25 8.75 5.5 0 41.25 36.25

43 93030 28
TRẦN NGUYỄN KIỀU 
OANH 28/11/2005 Nữ 9-Tinh 7.5 8.25 6 3.25 0 35.25 28.25

44 93061 1 LƯƠNG VŨ HOÀNG PHÚC 13/01/2005 Nam 9-Tinh 5 7.5 5 1.5 0 27.5 20.5

45 93083 2 HỒ THỊ DIỄM PHƯƠNG 23/10/2005 Nữ 9-Tinh 7.25 9 8 4.75 0 39.5 33.75

46 93085 2
HUỲNH HOÀNG NHƯ 
PHƯƠNG 17/01/2005 Nữ 9-Tinh 7 7.5 7.5 3.5 0 36.5 29

47 93149 5 NGÔ THÀNH TÀI 21/04/2005 Nam 9-Tinh 6.75 7 5.5 4 0 31.5 27.25

48 93155 5
NGUYỄN HOÀNG MỸ 
TÂM 30/12/2005 Nữ 9-Tinh 7.75 7 6.25 4 0 35 29

49 93157 5 NGUYỄN THỊ MINH TÂM 31/07/2005 Nữ 9-Tinh 6.75 8 7.5 3.75 0 36.5 29.75

50 93168 6 NGUYỄN HOÀNG THẠCH 18/03/2005 Nam 9-Tinh 6.5 8.75 8.25 4 0 38.25 31.5

51 93172 6 LÊ BẢO QUANG THANH 31/10/2005 Nam 9-Tinh 7.25 8.25 7.25 5.25 0 37.25 33.25

52 93182 6
ĐỖ HUỲNH THANH 
THẢO 05/10/2005 Nữ 9-Tinh 7.5 9.5 9 5.75 0 42.5 37.5

53 93186 7
NGUYỄN NGỌC ANH 
THẢO 08/03/2005 Nữ 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

54 93192 7 LÂM HOÀNG UYÊN THI 14/09/2005 Nữ 9-Tinh 6 7.5 6 3 0 31.5 25.5

55 93203 7
NGUYỄN TRẦN HƯNG 
THỊNH 11/01/2005 Nam 9-Tinh 6.75 8.5 9 4.25 0 40 32.75

56 93206 7 TRẦN QUỐC THỊNH 26/05/2005 Nam 9-Tinh 5.25 7 7 1.5 0 31.5 22.25

57 93213 8 DOÃN NỮ ĐOAN THƯ 31/03/2005 Nữ 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

58 93219 8 MAI ANH THƯ 10/01/2005 Nữ 9-Tinh 6.75 9.5 9 5 0 41 35.25

59 93225 8 NGUYỄN MINH THƯ 30/11/2005 Nữ 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0
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60 93235 9 PHAN VŨ ANH THƯ 14/04/2005 Nữ 9-Tinh 7 8 5.25 4 0 32.5 28.25

61 93256 10 LÊ VŨ VIỆT THY 17/02/2005 Nữ 9-Tinh 7 6.75 6 1.5 0 32.75 22.75

62 93259 10 LÊ THỦY TIÊN 25/07/2005 Nữ 9-Tinh 7.25 8.75 9.25 4.25 0 41.75 33.75

63 93264 10 NGÔ ĐỒNG TÍN 27/06/2005 Nam 9-Tinh 7.5 7.75 6.75 2 0 36.25 26

64 93356 14 LÊ MINH CÁT TƯỜNG 24/01/2005 Nữ 9-Tinh 7 9 8.75 6.25 0 40.5 37.25

65 93364 14 LÊ THÙY PHƯƠNG UYÊN 20/08/2005 Nữ 9-Tinh 7 8.75 7.5 3 0 37.75 29.25

66 93394 15 NGUYỄN HOÀNG VINH 04/10/2005 Nam 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

67 93396 15 NGUYỄN QUANG VINH 29/01/2005 Nam 9-Tinh 8 8.5 8.25 1.25 0 41 27.25

68 93434 19 ĐẶNG TIẾN DŨNG 19/07/2005 Nam 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

69 93438 19 TRƯƠNG QUANG KHẢI 07/11/2005 Nam 9-Tinh 5.25 6 6 2 0 28.5 21.25

70 93447 19
PHẠM HOÀNG BẢO 
NGỌC 19/01/2005 Nữ 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

71 93448 19 LÊ HOÀNG TRANG NHÃ 07/01/2005 Nữ 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

72 93461 20 ĐÀO NGỌC TƯỜNG VY 08/06/2005 Nữ 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

73 93497 22 LÊ NGỌC LINH ĐAN 29/07/2005 Nữ 9-Tinh 8 8 6 7.75 0 36 37.5

74 93498 22 NGUYỄN SĨ ĐAN 18/08/2005 Nam 9-Tinh 7.25 7.75 9.25 6.5 0 40.75 37.25

75 93504 22 NGUYỄN NGỌC DIỆP 04/10/2005 Nữ 9-Tinh 7 8.5 8 4.5 0 38.5 32.5

76 93553 24 ĐOÀN GIA HUY 26/09/2005 Nam 9-Tinh 7 6.75 10 7.25 0 40.75 38.25

77 93589 26 TẠ PHƯƠNG LAN 13/08/2005 Nữ 9-Tinh 7 4.75 8 4.75 0 34.75 29.25

78 93608 27 NGÔ HUỆ MINH 02/11/2005 Nam 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

79 93624 27 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 01/04/2005 Nữ 9-Tinh 7.25 7.75 7.75 5.5 0 37.75 33.75

80 93626 27 PHAN THỊ KIM NGÂN 05/11/2005 Nữ 9-Tinh 8.25 7.25 8.75 7 0 41.25 38.25

81 93639 1 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 16/10/2005 Nam 9-Tinh 7 8.75 7.75 5 0 38.25 33.5
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82 93666 2 LÊ ANH QUÂN 12/10/2005 Nam 9-Tinh 5.25 7.5 5.75 3.75 0 29.5 26

83 93679 3 HOÀNG ĐỨC TÀI 08/05/2005 Nam 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

84 93697 3
PHAN DƯƠNG PHƯƠNG 
THẢO 23/06/2005 Nữ 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

85 93699 3 NGUYỄN THỊNH 06/04/2005 Nam 9-Tinh 6 7.25 7 3.75 0 33.25 27.75

86 93719 4 NGUYỄN TRUNG TÍN 15/04/2005 Nam 9-Tinh 6.75 7.75 8.5 8.75 0 38.25 40.5

87 93738 5 ĐÀO VÕ NHÃ UYÊN 15/05/2005 Nữ 9-Tinh 7 8.25 8.5 4.5 0 39.25 32.75

88 93740 5 LÊ NHỰT UYÊN 07/07/2005 Nữ 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

89 93758 7 NGUYỄN XUÂN AN 31/03/2005 Nam 9-Tinh 7 7.25 9.25 3.75 0 39.75 31

90 93761 7 ĐIỀN KIỀU ANH 26/11/2005 Nữ 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

91 93770 7 NGUYỄN TRẦN GIA BẢO 01/05/2005 Nam 9-Tinh 7.25 7.75 10 7.75 0 42.25 40.5

92 93773 7 NGUYỄN HỮU CẢNH 20/04/2005 Nam 9-Tinh 6 8 9.5 5.5 0 39 34.5

93 93804 8 PHẠM NGUYÊN HOÀNG 29/10/2005 Nam 9-Tinh 6.75 5 7.25 1.25 0 33 21.5

94 93816 9 NGUYỄN MINH HUY 31/05/2005 Nam 9-Tinh 7.5 7.75 7.75 3.25 0 38.25 29.5

95 93820 9 NGUYỄN DUY KHANG 28/02/2005 Nam 9-Tinh 7.5 9.25 9.5 1.75 0 43.25 29.75

96 93822 9 HỒ AN KHÁNH 20/01/2005 Nam 9-Tinh 6.5 6 8.25 0.5 0 35.5 21.75

97 93856 11 LÊ NHẬT NAM 05/04/2005 Nam 9-Tinh 7.5 8 8.75 2.25 0 40.5 28.75

98 93869 11 HUỲNH BẢO NGUYÊN 12/01/2005 Nam 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

99 93900 12 NGUYỄN VÕ ANH QUÂN 04/01/2005 Nam 9-Tinh 7.75 7 8.5 1.5 0 39.5 26.25

100 93912 13 ĐÀO PHÚ THÁI 30/09/2005 Nam 9-Tinh 6.25 6.5 9.5 4.75 0 38 31.75

101 93922 13 LÊ QUANG THỊNH 25/03/2005 Nam 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

102 93923 13 NGUYỄN HƯNG THỊNH 11/07/2005 Nam 9-Tinh 7.5 7.75 7.75 1.75 0 38.25 26.5

103 93931 14
NGUYỄN LÊ PHƯƠNG 
THY 04/08/2005 Nữ 9-Tinh 7.25 5.75 8.5 3 0 37.25 27.5
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104 93964 1 NGUYỄN HẢI NAM 26/03/2005 Nam 9-Tinh 8 8.25 8.25 7 0 40.75 38.5

105 93968 1 HỒ THỊ NGỌC PHƯƠNG 10/03/2005 Nữ 9-Tinh 8.25 8.75 9.25 7 0 43.75 40.25

106 94004 4
LƯ NGUYỄN NGỌC THÙY 
DƯƠNG 24/08/2005 Nữ 9-Tinh 7.5 7.25 7.75 2.25 0 37.75 27

107 94018 5 LÊ NGUYÊN KHANG 16/04/2005 Nam 9-Tinh 5.5 4.75 3.25 2.25 0 22.25 18

108 94060 7 VÕ THÙY MINH NGỌC 23/10/2005 Nữ 9-Tinh 7.5 6.25 6.5 2.5 0 34.25 25.25

109 94065 7
HUỲNH MAI THÚY 
PHỤNG 20/02/2005 Nữ 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

110 94089 8 HÀ LÊ HÂN THY 07/06/2005 Nữ 9-Tinh 6 6.5 6.75 5.25 0 32 29.75

111 94090 8 TRỊNH TRẦN TRUNG TÍN 04/06/2005 Nam 9-Tinh 5.5 6.75 8 1.75 0 33.75 23.75

112 94133 11 NGUYỄN THẾ AN 08/01/2005 Nam 9-Tinh 6.25 7 8 4.75 0 35.5 30.75

113 94134 11 THÁI DƯƠNG THU AN 20/10/2005 Nữ 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

114 94137 11 VÕ TRẦN THÀNH AN 14/09/2005 Nam 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

115 94142 11 HÀ NGỌC TRÚC ANH 11/04/2005 Nữ 9-Tinh 8.25 8.5 9 2.75 0 43 31.25

116 94144 11 LÊ TƯỜNG LAN ANH 06/09/2005 Nữ 9-Tinh 7 4.75 7.5 3.5 0 33.75 26.25

117 94145 11
NGUYỄN ĐỖ PHƯƠNG 
ANH 01/01/2020 Nữ 9-Tinh 7.75 7.25 9.75 2.5 0 42.25 29.75

118 94153 12 TRẦN HỒNG ANH 28/11/2005 Nam 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

119 94155 12 TRẦN THỊ MINH ANH 06/06/2005 Nữ 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

120 94156 12 TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH 19/01/2005 Nữ 9-Tinh 6.75 4.75 7.75 0.75 0 33.75 20.75

121 94160 12 HOÀNG BANG 05/01/2005 Nam 9-Tinh 7.5 6.5 9.75 7.5 0 41 38.75

122 94183 13 HUỲNH QUỐC CƯỜNG 26/01/2005 Nam 9-Tinh 6 5.5 8 2.75 0 33.5 25

123 94189 13 TRẦN NGỌC UYÊN ĐAN 19/02/2005 Nữ 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

124 94195 13 VÕ LÊ HẢI ĐĂNG 15/01/2005 Nam 9-Tinh 7 7.5 8.5 3 0 38.5 29
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125 94198 13
NGUYỄN TĂNG CÔNG 
DANH 24/02/2005 Nam 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

126 94201 14 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 12/06/2005 Nam 9-Tinh 8 7.75 9.25 7.25 0 42.25 39.5

127 94208 14 NGUYỄN LÊ BẢO DOANH 05/04/2005 Nam 9-Tinh 7.5 7.75 8.25 4.5 0 39.25 32.5

128 94213 14 ĐỖ TRẦN VIỆT DŨNG 26/01/2005 Nam 9-Tinh 7.75 8 8.75 5 0 41 34.5

129 94226 15 TRẦN MINH DUY 06/09/2004 Nam 9-Tinh 6 5.75 8.25 1.25 0 34.25 22.5

130 94232 15 ĐỖ NGUYỄN NGÂN HÀ 18/09/2005 Nữ 9-Tinh 7.5 8.25 9.5 1.25 0 42.25 27.75

131 94235 15 LÊ MINH HẢI 29/04/2005 Nam 9-Tinh 6.25 6 9 3.75 0 36.5 28.75

132 94243 15 BÙI TRỌNG HIỂN 18/06/2005 Nam 9-Tinh 7.75 7.75 9.5 6 0 42.25 37

133 94244 15 TRẦN GIA HIỂN 28/04/2005 Nam 9-Tinh 6.75 6.75 9.25 5 0 38.75 32.75

134 94245 15 NGUYỄN TUẤN HIỆP 05/10/2005 Nam 9-Tinh 7.5 8 10 8.5 0 43 42.5

135 94247 16 TRẦN CHẤN HIỆP 05/05/2005 Nam 9-Tinh 8.75 8.25 9.25 6.25 0 44.25 38.75

136 94255 16 VŨ HUY HOÀNG 12/05/2005 Nam 9-Tinh 7.5 5.75 8.5 3.75 0 37.75 29.25

137 94256 16
TRƯƠNG NGUYỄN KIM 
HỒNG 20/07/2005 Nữ 9-Tinh 7.75 8.5 9.25 5.75 0 42.5 37

138 94260 16 NGUYỄN VIỆT HÙNG 10/06/2005 Nam 9-Tinh 6.5 8 9.75 5.5 0 40.5 35.25

139 94267 16 ĐINH THỊ NGỌC HƯƠNG 14/06/2005 Nữ 9-Tinh 8.5 7.75 9 3 0 42.75 31.25

140 94269 16
NGUYỄN NHẬT THIÊN 
HỮU 18/10/2005 Nam 9-Tinh 6.5 8 10 4.75 0 41 34

141 94271 17 LÊ HUỲNH HOÀNG HUY 28/09/2005 Nam 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

142 94274 17 NGUYỄN ĐĂNG HUY 04/01/2005 Nam 9-Tinh 6.5 4 7.75 0.75 0 32.5 19.75

143 94282 17
NGUYỄN NGỌC NHƯ 
HUỲNH 12/07/2005 Nữ 9-Tinh 7.5 8 8.5 2.5 0 40 29

144 94288 17 THÁI HUY KHẢI 20/01/2005 Nam 9-Tinh 5.5 8.5 8.25 2.25 0 36 26.75
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145 94292 17
NGUYỄN CAO GIA 
KHANG 24/10/2005 Nam 9-Tinh 6.75 7.75 9.5 5.75 0 40.25 35.5

146 94306 18 NGUYỄN TRỌNG KHIÊM 13/01/2005 Nam 9-Tinh 5.5 8 10 6.75 0 39 37

147 94327 19 LÊ MINH KHÔI 11/01/2005 Nam 9-Tinh 6.75 8 7.75 2.5 0 37 27.5

148 94339 19 NGUYỄN ANH KIỆT 04/10/2005 Nam 9-Tinh 7.5 7.25 10 9.75 0 42.25 44.25

149 94341 19 HUỲNH MỸ KIM 22/02/2005 Nữ 9-Tinh 7.75 8.75 9.25 4.75 0 42.75 35.25

150 94352 20 LỀNH MỸ LINH 16/09/2005 Nữ 9-Tinh 7 8.75 8.25 3.75 0 39.25 31.5

151 94368 21 ĐÀO SỸ DUY MINH 12/12/2005 Nam 9-Tinh 7 7.25 7.25 3 0 35.75 27.5

152 94378 21 VŨ QUANG MINH 01/04/2005 Nam 9-Tinh 6 6.75 8.5 3.5 0 35.75 28.25

153 94386 21 NGUYỄN CÔNG NAM 14/05/2005 Nam 9-Tinh 6.5 7.75 9.5 6 0 39.75 35.75

154 94393 22 ĐỖ HOÀNG NGÂN 01/06/2005 Nữ 9-Tinh 8.75 7.75 9.25 1.25 0 43.75 28.25

155 94398 22 VŨ THỊ THU NGÂN 01/10/2005 Nữ 9-Tinh 7.25 9.25 9.5 4.25 0 42.75 34.5

156 94402 22 THÂN MINH NGHĨA 27/01/2005 Nam 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

157 94404 22 DƯƠNG BÍCH NGỌC 11/09/2005 Nữ 9-Tinh 7 5.25 9 4.25 0 37.25 29.75

158 94408 22
NGUYỄN TRẦN BẢO 
NGỌC 20/02/2005 Nữ 9-Tinh 7.75 6.75 7.5 2.25 0 37.25 26.5

159 94413 22 HUỲNH SƠN NGUYÊN 13/04/2005 Nam 9-Tinh 8.25 9 9.5 4.25 0 44.5 35.25

160 94418 23 TRẦN LÊ NGỌC NGUYÊN 03/11/2005 Nữ 9-Tinh 6.75 5.75 7.25 0.75 0 33.75 21.25

161 94424 23 DƯƠNG THIỆN NHÂN 04/09/2005 Nam 9-Tinh 8 9 9.75 5 0 44.5 36.75

162 94432 23
TRẦN NGUYỄN MINH 
NHẬT 26/10/2005 Nam 9-Tinh 8 5.75 9.5 4 0 40.75 31.25

163 94442 24 HUỲNH NHƯ 01/07/2005 Nữ 9-Tinh 8 5.5 9.75 4.75 0 41 32.75

164 94443 24 DƯƠNG QUỐC NHỰT 06/04/2005 Nam 9-Tinh 7 8.25 8.25 4.25 0 38.75 32

165 94444 24 NGUYỄN LÂM HÀN NI 08/03/2005 Nữ 9-Tinh 5.25 4.5 6.25 3.75 0 27.5 23.5
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166 94445 24 TRƯƠNG ANH PHAN 19/06/2005 Nam 9-Tinh 5.25 9 9.25 3.75 0 38 31

167 94446 24 DƯƠNG LÊ THÀNH PHÁT 31/10/2005 Nam 9-Tinh 6 7.25 8 3.75 0 35.25 28.75

168 94453 24 NGUYỄN TRÌNH PHONG 16/05/2005 Nam 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

169 94457 24 HOÀNG NGỌC PHÚ 01/11/2005 Nam 9-Tinh 6.75 7.25 9.75 6.5 0 40.25 36.75

170 94459 24 LƯU GIA PHÚ 14/09/2005 Nam 9-Tinh 6.5 7.75 8.25 2.5 0 37.25 27.5

171 94463 25 ĐỖ NGUYỄN HỮU PHÚC 25/08/2005 Nam 9-Tinh 7 7.25 9 2.75 0 39.25 28.75

172 94464 25 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 26/10/2005 Nam 9-Tinh 6.75 8 8 2.75 0 37.5 28.25

173 94465 25 NGUYỄN THÀNH PHÚC 03/08/2005 Nam 9-Tinh 7.5 8 8.5 2 0 40 28

174 94469 25
TRẦN NHỰT THIÊN 
PHƯỚC 06/11/2005 Nam 9-Tinh 5.5 4 8 1.25 0 31 20

175 94471 25 BÙI NAM PHƯƠNG 01/03/2005 Nữ 9-Tinh 7.25 6.5 9.25 4 0 39.5 31

176 94482 25 ĐÀO MINH QUANG 07/01/2005 Nam 9-Tinh 7.5 8 8.75 7.5 0 40.5 39.25

177 94484 25
ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG 
QUANG 02/01/2005 Nam 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

178 94485 25
DƯƠNG ĐÌNH TRÍ 
QUANG 14/06/2005 Nam 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

179 94487 26 HOÀNG NGỌC QUÍ 01/11/2005 Nam 9-Tinh 5.75 5.25 10 4.75 0 36.75 30.5

180 94491 26 PHẠM NHƯ QUỲNH 31/07/2005 Nữ 9-Tinh 6.75 0 0 0 0 13.5 6.75

181 94496 26 NGUYỄN CHÍ TÂM 11/05/2005 Nam 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

182 94497 26
NGUYỄN THỊ THANH 
TÂM 01/01/2005 Nữ 9-Tinh 7.25 6.75 9 3.75 0 39.25 30.5

183 94498 26
LÊ PHƯỚC NGÔ DUY 
TÂN 25/08/2005 Nam 9-Tinh 7.75 4.75 8.75 5 0 37.75 31.25

184 94503 26 LÊ PHÚC THANH 18/08/2005 Nam 9-Tinh 7.25 9.5 9.25 4.25 0 42.5 34.5

185 94512 27
MÃ NGỌC PHƯƠNG 
THẢO 09/05/2005 Nữ 9-Tinh 8 6.25 6.75 1.25 0 35.75 23.5
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186 94526 27 HỒ ANH THƯ 10/03/2005 Nữ 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

187 94527 27 HUỲNH ANH THƯ 12/03/2005 Nữ 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

188 94542 28 HUỲNH MINH TIẾN 11/04/2005 Nam 9-Tinh 6.25 8 9.5 6 0 39.5 35.75

189 94546 28 LÊ NGÔ THANH TOÀN 21/11/2005 Nam 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

190 94548 28 LÊ THỊ TUYẾT TRÂM 14/04/2005 Nữ 9-Tinh 7.5 8.25 8.75 5 0 40.75 34.5

191 94552 28 NGUYỄN BẢO TRÂN 01/01/2005 Nữ 9-Tinh 7.75 8.75 8.5 0.75 0 41.25 26.5

192 94553 28 TRƯƠNG BẢO TRÂN 10/01/2005 Nữ 9-Tinh 6.75 7.5 9.25 4.5 0 39.5 32.5

193 94560 1 NGUYỄN MINH TRÍ 04/01/2005 Nam 9-Tinh 6.75 7.5 8.75 6 0 38.5 35

194 94564 1 TRẦN ĐỨC TRÍ 17/08/2005 Nam 9-Tinh 7 7.25 10 6.5 0 41.25 37.25

195 94565 1 TRẦN MINH TRÍ 19/01/2005 Nam 9-Tinh 7.5 8 10 6.75 0 43 39

196 94573 1 CHẾ ĐĂNG TRÌNH 08/07/2005 Nam 9-Tinh 6.75 4.5 10 6.75 0 38 34.75

197 94579 1 HOÀNG MINH TÚ 15/04/2005 Nam 9-Tinh 7.25 7.75 9.5 3.75 0 41.25 32

198 94580 1 LÊ MINH TÚ 24/03/2005 Nam 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

199 94587 2 NGÔ QUỐC MINH TUẤN 23/09/2005 Nam 9-Tinh 8.5 8 9 4.5 0 43 34.5

200 94590 2 LÊ ÁNH TUYẾT 22/10/2005 Nữ 9-Tinh 7 6 5.5 1.5 0 31 21.5

201 94601 2 LÊ CÔNG VINH 20/04/2005 Nam 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

202 94602 2 LÊ PHƯƠNG VŨ 05/01/2005 Nam 9-Tinh 7 6 9.5 3.5 0 39 29.5

203 94614 3 TRẦN NGỌC MINH VY 12/03/2005 Nữ 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

204 94615 3 LÊ GIA VỸ 07/12/2005 Nam 9-Tinh 6.5 6.75 8 0.25 0 35.75 21.75

205 94657 6 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 30/08/2005 Nữ 9-Tinh 7.75 8.75 8 4 0 40.25 32.5

206 94691 7 ĐOÀN ĐỨC DUY 23/03/2005 Nam 9-Tinh 6.75 8.5 7.75 3.75 0 37.5 30.5

207 94758 10 PHẠM LÝ MINH KHOA 28/09/2005 Nam 9-Tinh 6.5 6.25 5.25 4.5 0 29.75 27
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208 94770 11
HOÀNG NGUYỄN TRUNG 
KIÊN 02/12/2005 Nam 9-Tinh 7.75 5 6.25 4.75 0 33 28.5

209 94783 11
DƯƠNG NGUYỄN THÙY 
LINH 05/02/2005 Nữ 9-Tinh 8.25 6.25 8.5 6.25 0 39.75 35.5

210 94877 15 TRẦN THỊ YẾN NHI 30/07/2005 Nữ 9-Tinh 7.5 4 4.5 4.5 0 28 25

211 94891 16 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 09/03/2005 Nữ 9-Tinh 8.5 6.25 8.5 6.25 0 40.25 35.75

212 94999 20
NGUYỄN HOÀNG MINH 
THY 21/08/2005 Nữ 9-Tinh 7.5 4 4.5 3.75 0 28 23.5

213 95071 23 PHẠM THÙY VY 31/03/2005 Nữ 9-Tinh 0 0 0 0 0 0 0

Tổng cộng có tất cả: 213 học sinh.
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